DANH MỤC
các dự án vay vốn tín dụng đầu tư
(Ban hành kèm theo Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 09 năm 2008 của Chính phủ)
	STT
	NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC

	I
	Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội (Không phân biệt địa bàn đầu tư) 

	1
	Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt. 

	2
	Dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý nước thải, rác thải tại các khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, bệnh viện và các cụm công nghiệp làng nghề.

	3
	Dự án xây dựng quỹ nhà ở tập trung cho công nhân lao động làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất; ký túc xá cho sinh viên.

	4
	Dự án đầu tư hạ tầng, mở rộng, nâng cấp, xây dựng mới và thiết bị trong lĩnh vực xã hội hóa: giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường thuộc Danh mục hưởng chính sách khuyến khích phát triển theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

	II
	Nông nghiệp, nông thôn (Không phân biệt địa bàn đầu tư) 

	1
	Dự án xây dựng mới và mở rộng cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm tập trung.

	2
	Dự án phát triển giống thuỷ, hải sản.

	3
	Dự án phát triển giống cây trồng, giống vật nuôi, giống cây lâm nghiệp.

	III
	Công nghiệp (Không phân biệt địa bàn đầu tư)

	1
	Dự án đầu tư chế biến sâu từ quặng khoáng sản: 

- Sản xuất Alumin có công suất tối thiểu 300 nghìn tấn/năm; sản xuất nhôm kim loại có công suất tối thiểu 100 nghìn tấn/năm; 

- Sản xuất fero hợp kim sắt có công suất tối thiểu 1 nghìn tấn/năm; 

- Sản xuất kim loại màu có công suất tối thiểu 5 nghìn tấn/năm; 

- Sản xuất bột màu đioxit titan có công suất tối thiểu 20 nghìn tấn/năm.

	2
	Dự án sản xuất động cơ Diezel từ 300CV trở lên.

	3
	Dự án đầu tư đóng mới toa xe đường sắt và lắp ráp đầu máy xe lửa.

	4
	Dự án đầu tư sản xuất thuốc kháng sinh từ công đoạn nguyên liệu ban đầu đến thành phẩm, thuốc cai nghiện, vắc xin thương phẩm và thuốc chữa bệnh HIV/AIDS; sản xuất thuốc thú y đạt tiêu chuẩn GMP.

	5
	Dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện từ gió, Dự án đầu tư xây dựng nhà máy phát điện sử dụng các nguồn năng lượng mới và năng lượng tái tạo.

	6
	Dự án đầu tư xây dựng thủy điện nhỏ, với công suất nhỏ hơn hoặc bằng 50 MW thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

	7
	Dự án đầu tư sản xuất DAP và phân đạm.

	IV
	Các dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; dự án tại vùng đồng bào dân tộc Khơ me sinh sống tập trung, các xã thuộc chương trình 135 và các xã biên giới thuộc chương trình 120, các xã vùng bãi ngang (không bao gồm các dự án thủy điện (trừ các dự án nêu tại điểm 6 Mục III của Danh mục này), dự án nhiệt điện, sản xuất xi măng, sắt thép; dự án đầu tư đường bộ, cầu đường bộ, đường sắt và cầu đường sắt).

	V
	Các dự án cho vay theo Hiệp định Chính phủ; các dự án đầu tư ra nước ngoài theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.


 

